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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần:      ANH VĂN 2
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần:   30 tiết; (Lý thuyết: 14 tiết; Bài tập: 14 tiết; Kiểm tra: 2 tiết)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
    - Vị trí:  Sinh viên đã học xong học phần Anh văn 1. Sinh viên tiếp tục ôn lại và rèn luyện các kiến thức ở cấp độ sơ cấp.
    -  Tính chất: Các kỹ năng tiếng Anh tiếp tục được được trình bày ở dạng tổng hợp của một bài thi TOEIC. Trên nền tảng của những kiến thức đã học ở Anh văn 1, sinh viên tiếp tục hệ thống lại, ôn lại những kiến thức về ngữ pháp và vốn từ vựng ở cấp độ bao quát hơn, tổng hợp hơn.
II.  Mục tiêu học phần:
   - Kiến thức:
1/  Basic grammar points
2/  Basic vocabulary for communication at a low level
3/  Basic prepositions
4/  Listening comprehension for a TOEIC test
5/  Reading comprehension for a TOEIC test
   -  Kỹ năng:
  1/  Using basic grammar  and prepositions correctly
  2/  Understanding a daily spoken conversation 
  3/ Understanding a talk 
  4/  Listening for communication 
  5/ Reading communicative contexts
  6/ Guessing vocabulary in a context
   -  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Học phần mang lại cho sinh viên một cái nhìn bao quát về một bài thi TOEIC cũng như những kỹ năng cần thiết cần trau dồi; từ đó, tự vạch ra cho mình một kế hoạch ôn tập và rèn luyện.  
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra

	1
2
3
4
5
6
7
8
	Unit 1:  Participles and Participle Clauses 
Unit 2: Agreement
Unit 3:  Relative Clause
Midterm Test
Unit 4:  Modification and Word Order
Unit 5: Indefinite Pronouns
Unit 6: Voice 
Unit7: Conjunctions and Prepositions
	4
4
4
2
4
4
4
4
	2
2
2

2
2
2
2
	2
2
2

2
2
2
2
	


2

	Tổng cộng
	30
	14
	14
	2


2. Nội dung chi tiết:
BÀI 1: PARTICIPLE AND PARTICIPLE CLAUSES           Thời gian: 4 tiết
1. Mục tiêu:
      - Review Participle and Participle Clauses.                               
     - Consolidate listening, grammar and reading skills.
    2. Nội dung bài:
     Practice mini tests: (4 tiết)
      2.1. Listening: 
         2.1.1. Picture Description
         2.1.2. Questions and Responses
         2.1.3. Short Conversations. 
         2.1.4. Short Talks.
      2.2. Grammar: 
         2.2.1. Incomplete Sentences
     2.3. Reading:
         2.3.1. Incomplete Texts 
         2.3.2. Reading Comprehension

BÀI 2: AGREEMENT                                                       Thời gian: 4 tiết
1. Mục tiêu:
      -  Review Agreement.
  -  Consolidate listening, grammar and reading skills.
    2. Nội dung bài:
           Practice mini tests: (4 tiết)
     2.1. Listening: 
         2.1.1. Picture Description
         2.1.2. Questions and Responses
         2.1.3. Short Conversations. 
         2.1.4. Short Talks.
     2.2. Grammar: 
         2.2.1. Incomplete Sentences
     2.3. Reading:
         2.3.1. Incomplete Texts 
         2.3.2. Reading Comprehension
BÀI 3: RELATIVE CLAUSES                                             Thời gian: 4 tiết
1. Mục tiêu:
      - Review Relative Clauses
  - Consolidate listening, grammar and reading skills.
    2. Nội dung bài:     
        Practice mini tests: (4 tiết)
      2.1. Listening: 
         2.1.1. Picture Description
         2.1.2. Questions and Responses
         2.1.3. Short Conversations. 
         2.1.4. Short Talks.
      2.2. Grammar: 
         2.2.1. Incomplete Sentences
      2.3. Reading:
         2.3.1. Incomplete Texts 
         2.3.2. Reading Comprehension
BÀI 4: MODIFICATIONS AND WORD ORDERS                     Thời gian: 4 tiết
   1. Mục tiêu:
      - Review Modification and Word Orders.                          
      - Consolidate listening, grammar and reading skills.
   2. Nội dung bài:
        Practice mini tests: (4 tiết)
      2.1. Listening: 
         2.1.1. Picture Description
         2.1.2. Questions and Responses
         2.1.3. Short Conversations. 
         2.1.4. Short Talks.
      2.2. Grammar: 
         2.2.1. Incomplete Sentences
      2.3. Reading:
         2.3.1. Incomplete Texts 
         2.3.2. Reading Comprehension

BÀI 5: INDEFINITE PRONOUNS                                         Thời gian: 4 tiết
1. Mục tiêu:
      -  Review Indefinite Pronouns.    .
  - Consolidate listening, grammar and reading skills.
    2. Nội dung bài:
        Practice mini tests: (4 tiết)
      2.1. Listening: 
         2.1.1. Picture Description
         2.1.2. Questions and Responses
         2.1.3. Short Conversations. 
         2.1.4. Short Talks.
      2.2. Grammar: 
         2.2.1. Incomplete Sentences
     2.3. Reading:
         2.3.1. Incomplete Texts 
         2.3.2. Reading Comprehension
     BÀI 6: VOICE                                                                  Thời gian: 4 tiết
1. Mục tiêu:
      - Review Voice.
  - Consolidate listening, grammar and reading skills.
    2. Nội dung bài:
        Practice mini tests: (4 tiết)
      2.1. Listening: 
         2.1.1. Picture Description
         2.1.2. Questions and Responses
         2.1.3. Short Conversations. 
         2.1.4. Short Talks.
      2.2. Grammar: 
         2.2.1. Incomplete Sentences
      2.3. Reading:
         2.3.1. Incomplete Texts 
         2.3.2. Reading Comprehension
BÀI 7:    CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS                   Thời gian: 4 tiết
  1. Mục tiêu:
      -  Review Conjunctions and Prepositions
  - Consolidate listening, grammar and reading skills.
   2. Nội dung bài:
        Practice mini tests: (4 tiết)
      2.1. Listening: 
         2.1.1. Picture Description
         2.1.2. Questions and Responses
         2.1.3. Short Conversations. 
         2.1.4. Short Talks.
     2.2. Grammar: 
         2.2.1. Incomplete Sentences
     2.3. Reading:
         2.3.1. Incomplete Texts 
         2.3.2. Reading Comprehension 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: theo quy định của Bộ GD-ĐT
2. Trang thiết bị máy móc: phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, phấn màu, nam châm...
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
      - Kiến thức: kiến thức được trình bày từ thấp đến cao, từng chủ điểm riêng biệt đến dạng tổng hợp giữa các loại, giúp sinh viên hình dung được cấu trúc của một bài thi TOEIC.
      - Kỹ năng: gồm hai kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, đáp ứng đúng yêu cầu của một bài thi TOEIC
      - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giáo dục thái độ đối với nghề nghiệp đúng đắn, tích cực sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy sinh viên nhiệt tình hăng say phấn đấu trong học tập và rèn luyện. 
2. Phương pháp: Sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kỹ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho đối tượng là sinh viên Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
 - Đối với giáo viên, giảng viên: Tùy theo thực tế giảng dạy, giáo viên có thể điều chỉnh một cách hợp lý trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số tiết dạy của từng bài. 
      Theo mục tiêu của chương trình, giáo viên nên dạy cho học sinh kỹ năng đọc hiểu, đoán nghĩa của từ để từ đó có thể đoán nghĩa nội dung của văn cảnh. Tuy nhiên,giáo viên nên phối hơp linh hoạt dạy các kỹ năng còn lại để khuyến khích sinh viên tiếp tục phát huy khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. 
- Đối với người học: Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kỹ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
-  Giáo viên cần tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm của giáo trình để sinh viên nghiên cứu. 
-  Ngoài những điểm ngữ pháp chủ yếu được đề cập đến trong đề cương, trong quá trình giảng dạy, giáo viên nên dạy them một số cấu trúc cần thiết khác xuất hiện trong bài đọc để sinh viên có thể nắm vững hơn về ngữ pháp và hiểu rõ hơn về bài học. 
-  Việc thực hiện các bài tập là bắt buộc, khuyến khích sinh viên thảo luận đề tài theo nhóm để rèn luyện tư duy độc lập, tiếp nhận tri thức mới của sinh viên.
  - Việc kiểm tra, thi học phần được thực hiện theo quy định hiện hành. 
4. Tài liệu tham khảo:
   - Sách, giáo trình chính:
          VERY  EASY  TOEIC- Anne Taylor and Garrett Byrne- First News.
    - Sách, tài liệu tham khảo:
          ENGLISH GRAMMAR IN USE- Raymond Murphy
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 


	TP. HCM, ngày      tháng      năm 201…...	TP.HCM, ngày      tháng       năm 201…...
              TRƯỞNG KHOA                                                  HIỆU TRƯỞNG
             (ký và ghi rõ họ tên)
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